
TRƯỜNG TIỀU HỌC GIA QUẤT 

 

Họ và tên: ………………………… 

Lớp 1……. 

Thứ…..…ngày …. tháng 12 năm 2019 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN LỚP 1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Thời gian làm bài 40 phút) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV trông, chấm thi 
(Kí, ghi rõ họ tên) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Bài 1 (1điểm). Số? 

 1  3      9  

 

   6  4    

Bài 2(1điểm). Viết các số:  8 ;  9 ; 2 ;  6 ; 0 ; 10 

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………....…………………....................................................................... 

b) Số vừa lớn hơn 8 vừa bé hơn 10 là:……………………....………………….................................................. 

Bài 3(3 điểm).Tính: 

a) 6 3 9 7 10 3 8 10 
 +  +     - - -  + -    - 
 2 7 3 4 5 3 6   2 
         

 
 

 

 
 

 

 
……........ 

 
……....... 

 
……….... 

 
……….... 

 
………..... 

 
……….... 

 
……….... 

 
................ 

  ….. ….. ….. …..         …..          ….. ….. …… 

 

b)2 + 8– 4 =…….......8 – 2– 6=……..... 

Bài 4 (1 điểm).  >, < , =  ? 

5 + 3  2 + 6 0+ 10 – 4   7 – 0 + 3 

10 – 4  3+ 2 9 – 2 - 6  1+ 5+ 2 

Bài 5 (1 điểm). Số? 

3  +………= 10……..–  4  +  3 = 6 

2  =  ……… –  7 5 + .…… > 10 – 1 



Bài 6 (1 điểm). Viết phép tính thích hợp: 

a) Có     :  6 cây 

Trồng thêm :   3 cây 

Có tất cả      :…….cây?    

b) Mẹ mua: 10 quả đào 

             Ăn hết: 4 quả đào 

            Còn lại :  … quả đào?        

 

             

 

Bài 7 (1điểm). Hình vẽ bên có 

 

 Hình tam giác 

   

   

 Hình vuông 

 

 

 

Bài 8 (1điểm). Điền số thích hợp vào mỗi hình (hình giống nhau điền số giống nhau) 

 

 

 

 

      +         =   8 

 

      +                  =   6 

 

 

      + = 10 

 

 

  

 

CMHS 

 ( Ký và ghi rõ họ, tên) 
GVCN 

( Ký, ghi rõ họ, tên) 

  

 

 

 

 

 

 

  


